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	UBND HUYỆN BA VÌ
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 – NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TIN HỌC 7
Thời gian làm bài : 45 phút

I.Mục tiêu.
1.Năng lực.
a/ Năng lực đặc thù.
- Thực hiện được các thao tác hoàn thiện và in một bảng tính.
- Thực hành hoàn thiện dự án.
- Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản.
- Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu.
- Biết được tiêu đề, cấu trúc phân cấp trên trang trình chiếu. 
- Sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang bài trình chiếu
- Đưa được hình ảnh minh họa vào bài trình chiếu.
b/ Năng lực chung.
- Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và tích vào đáp án đúng
- Giải quyết vấn đề - sáng tạo: tìm số ảnh có thể lưu trữ trong điện thoại
2. Phẩm chất.
- Có trách nhiệm làm bài.
- Trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu bộ môn tin học
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: - Trắc nghiệm và tự luận. Kiểm tra trực tiếp khi đã đến trường.
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi.
IV.Ma trận đề kiểm tra.

	

Nội dung
	Mức độ nhận thức
	
Tổng
số câu

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	

	
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	

	Hoàn thiện bảng tính
	4
	
	3
	0
	2
	0
	1
	
	10

	Tạo bài trình chiếu
	4
	
	2
	
	1
	
	1
	
	8

	Định dạng đối tượng trên trang chiếu
	4

	1
	3
	
	1
	
	2
	
	11

	Số câu
	12
	1
(29a)
	8
	12
	1
(29b)
	12
	1
(29c)
	
	29

	Tổng số điểm
	4
	3
	2
	1
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


V. Bảng đặc tả ma trận đề.
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức,
kĩ năng 
cần kiểm tra,
đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dung cao
	

	Ứng dụng tin học
	Hoàn thiện bảng tính 
	Nhận biết: 
- Thực hiện được các thao tác hoàn thiện và in một bảng tính 
Thông hiểu:
- Thực hiện được một số thao tác cơ bản của phần mềm bảng tính: chọn cỡ chữ, màu nền…
Vận dụng:
- Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản.
Vận dụng cao:
- Vận dụng được vào thực tế xử lí vào trao đổi thông tin
	4
	3
	2
	1
	10

	Ứng dụng tin học
	Tạo bài trình chiếu 
	Nhận biết:
- Sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang bài trình chiếu
Thông hiểu:
- Đưa được hình ảnh minh họa vào bài trình chiếu.
Vận dụng cao:
-  Biết sử dụng các định dạng cho văn bản, ảnh minh họa một cách hợp lí.
	4
	2
	1
	1
	







8

	Ứng dụng tin học
	Định dạng đối tượng trên trang chiếu
	Nhận biết:
Thực hiện được một số phép tính thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như 
Thông hiểu:
Thể hiện được cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp ở chương trình trong môi trường lập trình trực quan thông qua việc xây dựng một chương trình cụ thể (Trò chơi đoán số)
Vận dụng cao:
- Không vi phạm luật khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số.

	5
	3
	1
	2
	










11

	Tổng số câu
	13
	8
	4
	4
	29

	Tỉ lệ  %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
100%


	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	



VI. Đề kiểm tra – đáp án – biểu điểm
B. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 7điểm) . Mỗi câu đúng 0.25 điểm
Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Phần mềm nào là phần mền trình chiếu?
A. Microsoft Word.				B. Mozilla Firefox
C. Microsoft PowerPoint			D. Micosoft Excel
Câu 2: Phương án nào sau đây đúng để xóa một trang tính?
A. Nháy chuột vào tên trang tính rồi nhấn phím Delete
B. Nháy nút chuột phải vào tên trang tính rồi nhấn phím Delete.
C. Nháy đúp chuột vào tên trang tính rồi nhấn phím Delete.
B. Cả 3 đáp án trên đều sai
Câu 3: Trang chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình bày được gọi là:
A. Trang tiêu đề.				B. Trang nội dung
C. Trang trình bày bảng			D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 4: Các mẫu tạo sẵn bố cục nội dung có thể được sử dụng trong một bài trình chiếu gọi là:
A. Trình chiếu 				B. Mẫu bố trí
C. Mẫu thiết kế				D. Mẫu kí tự
Câu 5: Đâu là thao tác xóa trang tính?
A. Nháy chuột chọn trang tính chọn Delete	B. Nháy chuột chọn trang tính chọn Insert
C. Nháy chuột chọn trang tính chọn Rename	D. Nháy chuột chọn trang tính chọn Hide
Câu 6: Cách để tạo thêm trang chiếu mới trong bài trình chiếu?
A. Desigh/New Slide				B. Home/New Slide
C. Insert/New Slide					D. File/New Slide
Câu 7: Để thiết lập các thông số đường viền, kẻ khung em chọn thẻ nào trong hộp thoại Format Cells?
A. Number						B. Fill
C. Border						D. Header
Câu 8: Đâu là thao tác xóa trang tính?
A. Nháy chuột chọn trang tính chọn Delete	B. Nháy chuột chọn trang tính chọn Insert
C. Nháy chuột chọn trang tính chọn Rename	D. Nháy chuột chọn trang tính chọn Hide
Câu 9: Trong PowerPoint, em mở thể nào để định dạng văn bản?
A. Home.						B. Insert.
C. Design.						D. View.
Câu 10: Trong PowerPoint, cách nào sau đây không là cách chèn hình ảnh vào trang chiếu?
A. Chọn Insert/Pictures.				B. Chọn Insert/Online Pictures.
C. Sử dụng lệnh Copy và Paste.			D. Chọn Design, sau đó chọn mẫu trong Themes.
Câu 11: Các nút lệnh [image: Đề kiểm tra 45 phút Tin học 7 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)]làm cho kí tự trở thành
A. Đậm, gạch chân và nghiêng			B. Gạch chân và nghiêng
C. Đậm và nghiêng					D. Tất cả đều sai
Câu 12: Thông số Top trong hộp thoại Page Setup được dùng để:
A. Thiết đặt lề dưới trang in			B. Thiết đặt lề trái trang in
C. Thiết đặt lề trên trang in				D. Thiết đặt lề phải trang in
Câu 13:  Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Excel có thể in thông tin ra giấy theo chiều đứng hoặc chiều ngang.
B. Muốn thay đổi lề hoặc hướng giấy in, chọn Page Setup\Page.
C. Muốn điều chỉnh hướng giấy đứng, chọn Landscape.
D. Muốn điều chỉnh hướng giấy nằm ngang, chọn Portrait.
Câu 14: Để in trang tính em chọn lệnh nào dưới đây:
A. File				B. Save
C. Print				D. Insert
Câu 15 : Cách khởi động phần mềm trình chiếu:
A. Nháy đúp chuột biểu tượng Poweroint trên màn hình.
B. Nháy đúp chuột vào biểu tượng Word.
C. Nháy đúp chuột vào biểu tượng Excel.
D. Nháy đúp chuột vào biểu tượng Paint.
Câu 16: Một trang chiếu là:
A. Một trang có thể hiển thị văn bản, biểu đồ, hình ảnh và video.
B. Trang chiếu gồm vùng soạn thảo và nút trình chiếu
C. Trang chiếu gồm thanh tiêu đề, thanh công thức.
D. Trang chiếu gồm những nút trình chiếu.
Câu 17:  Nút lệnh [image: Tin học 7 ctst] dùng để làm gì?
A. Căn lề giữa dữ liệu trong ô tính.
B. Gộp khối ô tính và căn lề giữa.
C. Gộp khối ô tính, căn lề giữa và định dạng kí tự.
D. Thiết lập xuống dòng cho dữ liệu trong ô tính.
Câu 18: Khi muốn xóa hàng, cột em dùng lệnh nào?
A. Insert		B. Delete		C. Hid			D. Unhide
Câu 19: Hiệu ứng cho đối tượng nằm trong thẻ nào?
A. Transitons			B. Animations
C. Desigh			D. Insert
Câu 20: Trong PowerPoint em mở thẻ nào để hiển thị các mẫu định dạng?
A. File			B. Insert
C. Design			D. Animations
Câu 21: Định dạng là?
A. không làm thay đổi nội dung của các ô tính		B. làm thay đổi nội dung của các ô tính
C. chỉ cần thay đổi phông chữ				D. chỉ cần thay đổi cỡ chữ
Câu 22: Nút lệnh Fill Color dùng để:
A. Tô màu nền       B. Kẻ đường biên trong ô tính
C. Tô màu chữ       D. Tô màu đường viền
Câu 23: Tên lệnh sao chép trên trang trình chiếu là:
A. Font		B. Bold
C. Copy		D. Center
Câu 24: Để thiết lập các thông số đường viền, kẻ khung em chọn thẻ nào trong hộp thoại Format Cells?
A. Number			B. Fill
C. Border			D. Header
Câu 25: Thao tác nào dưới đây không đúng khi tạo bảng tính mới?
A. Nháy chuột vào dấu (+) để tạo trang tính mới.
B. Nháy chuột phải vào trang tính đã có chọn Insert/Worksheet, nhấn OK để tạo trang tính mới.
C. Nháy chuột vào thẻ Home/Insert/Insert Sheet để tạo trang tính mới.
D. Nháy chuột chọn Home/Insert/Worksheet, nhấn Ok để tạo trang tính mới.
Câu 26: Phần mềm trình có chức năng:
A. Chỉ tạo bài trình chiếu.			B. Chỉ hiển thị các trang nội dung trên màn hình.
C. Chỉ để xử lí đồ họa.
D. Tạo bài trình chiếu và hiển thị nội dung các trang chiếu trên màn hình hoặc màn chiếu.
Câu 27:Trình bày bảng tính để:
A. Số liệu trong bảng tính chính xác hơn.		B. Giúp bảng tính dễ đọc.
C. Giúp tiết kiệm được bộ nhớ.			D. Giúp người dùng dễ so sánh, nhận xét.
Câu 28: Nút lệnh này [image: Đề thi Giữa kì 2 Tin học 7 Cánh diều có đáp án (3 đề)] dùng để làm gì?
A. Tô màu viền cho bảng tính			B. Tô chữ đậm
C. Tô màu chữ					D. Tô màu nền cho ô tính.
B. TỰ LUẬN( 3 điểm)
Câu 29: Hãy cho biết kết quả của mỗi công thức sau:
a. = MIN(-3,5.5,1)
b. = COUNT(11,13,15,17,19)
c. = AVERAGE(2,3,5,8)
VII. Đáp án và biểu điểm:
B. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7điểm) . Mỗi câu đúng 0.25 điểm
	1.C
	2.B
	3.A
	4.B
	5.A
	6.B

	7.C
	8.A
	9.A
	10.D
	11.A
	12.C

	13.A
	14.C
	15.A
	16.A
	17.B
	18.B

	19.B
	20.C
	21.A
	22.A
	23.C
	24.C

	25.D
	26.D
	27.D
	28.C
	
	



B. TỰ LUẬN( 3 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 29
3 điểm
	a) -3
	1 điểm

	
	b)  5
	1 điểm

	
	c) 4,5
	1 điểm
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